
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ngõ 57, đường Đào Duy Tùng, thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG NGÂN

0109996325

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công 
trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, 
cửa tự động, Dây dẫn chống sét,  Hệ thống hút bụi

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: -  Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất 
cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng 
chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây 
dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống 
ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà

4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI HOÀNG NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG NGAN MANUFACTURING AND 
BUSINESS TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439102222
Email: cskh.hoangngan@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng)

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn cao su; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

16. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
(Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (Trừ đấu giá)
(Điều 62, 74 Luật kinh doanh bất động sản 2014)

6820

19. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

26. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

28. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

30. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

31. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

32. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640
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33. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
Trừ hoạt động đấu giá

4774

34. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)

4933

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ 
xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy; Dịch vụ thu phí 
cầu đường

5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý giao nhận vận chuyển; logistics

5229

40. Đại lý du lịch
Chi tiết: bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải 
và lưu trú cho khách du lịch

7911

41. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:  Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông 
qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua

7912

42. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

43. Sửa chữa thiết bị điện 3314

44. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

45. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

46. Xây dựng nhà không để ở 4102

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

49. Xây dựng công trình công ích khác 4229

50. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

51. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

52. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

53. Lắp đặt hệ thống điện 4321

54. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

55. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
NGHĨA

Việt 
Nam

Thôn 4, Xã Phú Cát, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 50,000 036190000126

2NGUYỄN 
VĂN 
THUẬT

Việt 
Nam

Thôn 4, Xã Phú Cát, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001089001813

56. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

57. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

58. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

59. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
(Theo điểm d khoản 1 điều 33 Luật dược 2016)

4772

60. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001089001813
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THUẬT Nam

12/02/1989 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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